
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0 NS CĐ ĐT

0 0

4 0 0 NS CĐ ĐT

0 0

8 1 49 4004 UXTC 14 tuần

8 2 40 2002 UXTC 14 tuần

8 3 17 ĐT UBT (T) 7 cm

9 4 52 4014 Sa TC độ 2 + BQ độ  3

9 5 44 3013 UBT (P) 6cm

9 6 44 2002 UBT (T) 7 cm

9 7 28 2002 UBT (P) 5cm

9 8 26 1001 UBT (P) 7cm

11 9 47 3033 UXTC 14 tuần

11 10 46 2022 UBT (T) 5 cm

11 11 28 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

11 12 37 2022 UBT (P) 5cm

11 13 33 1001 VS I/ Tắc 2 ODT

14 38 2012 UBT (P) 5cm

4 0 0 NS CĐ ĐT

K.HOÀNG + HOÀNG VÂN + TRINH.TT

DỰ BỊ

SÁNG : BS KHOA NS + M.PHƯƠNG2 + 

TR BÍCH 2 + NGUYỄN LONG

TR BÍCH 2 + NGUYỄN LONG

THU NGUYỆT + THANH THÚY + DUYÊN.TT

THU NGUYỆT + THANH THÚY + DUYÊN.TT

THANH THÚY + DUYÊN.TT

K.HOÀNG + HOÀNG VÂN + TRINH.TT

MỸ NHI + NHÓM ĐT.NS CẮT TC

MỸ NHI + NHÓM ĐT.NS CẮT TC

N.QUANG + ĐOÀI.TT

THƯƠNG.BM + ANH TÀI.TT +  MỸ HẠNH 2 

THƯƠNG.BM + MỸ HẠNH 2 + THANH HIỀN

THƯƠNG.BM + MỸ HẠNH 2 + THANH HIỀN

BS PHẨU THUẬT

SÁNG : BS KHOA NS + A.THƯ4 + 

           DUNG.VT + NGUYỄN HIỀN.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + VÕ

         + TÀI.TT + LAN.TT

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

Đặt MGTH nâng TC-BQ(ngã ÂĐ)

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 29/09/2014 đến ngày 05/10/2014 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI 

SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

  

PHẠM THỊ DIỄM THÚY

BN TNTC

TRẦN THỊ THẢO

NGUYỄN THỊ VÂN

NGUYỄN THỊ NHÀN

TRẦN THỊ HÀ

NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG

TÔ THỊ HÀ

NGUYỄN THỊ MAI

NGUYỄN THỊ MỸ CHI

NGUYỄN THỊ PHÚC

CHÂU THỊ SƯƠNG

NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG

HUỲNH THÚY NGUYÊN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

HỒ THỊ PHẬN

5432

3170

SHC

5421

3115

3172

165N

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3168

5425

5416

2351

PM

Ngày: 29/09/2014 

Ngày: 30/09/2014 

3123

5462

5436

3169



0 0

4 0 0 NS CĐ ĐT

0 0

8 1 44 2022 UXTC 12 tuần + UBT(P) 6 cm

8 2 49 1001 UBT (T) 7 cm/VMC UBT(P)

8 3 21 1001 UBT (T) 7cm

8 4 30 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

8 5 23 ĐT UBT (P) 6cm

9 6 51 3003 UBT 2bên  5cm

9 7 55 2042 UBT (P) 6cm

9 8 32 1001 VS II/ Tắc 2 ODT

9 9 35 1001 UBT (P) 8cm

9 10 22 ĐT UBT (T) 8cm

11 11 51 4014 UXTC 12 tuần

11 12 55 2002 UBT (P) 5cm/VMC 2 Lần

11 13 25 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

14 19 ĐT UBT (T) 8cm

4 0 0 NS CĐ ĐT

0 0

4 0 0 NS CĐ ĐT

0 0

8 1 44 2022 UXTC 10 tuần dưới niêm

8 2 37 2002 Adenomyosic

8 3 32 3013 UBT (T) 5cm/ VMC

8 4 29 1001 UBT (P) 6cm/VMC

HƯNG + H. PHƯƠNG + LÊ DIỆP

HƯNG + LÊ DIỆP + H. PHƯƠNG

H. PHƯƠNG + PHÚC.TT

H.HIỆP + ÁI

V.THÀNH + HÙNG.TT + THẢO.TT

DỰ BỊ 

SÁNG : BS KHOA NS + H THỊNH + 

           HỒNG.TT + HUY.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + NGỌC DUNG

           TRẦN TRANG.TT + PHẠM HOÀNG.TT

MAI PHƯƠNG1 + PHẠM HIỀN.TT + HÀ.TT

MAI PHƯƠNG1 + HÀ.TT + PHẠM HIỀN.TT

YẾN OANH + DIỆU NGA

YẾN OANH + DIỆU NGA

V.THÀNH + D.PHƯỢNG + HÙNG.TT

V.THÀNH + D.PHƯỢNG + THẢO.TT

HƯNG + N.QUANG + DƯƠNG.TT

N.QUANG + DƯƠNG.TT + PHƯỚC.TT 

N.QUANG + PHƯỚC.TT + DƯƠNG.TT

Q.HƯƠNG + ANH.TT + LỘC.TT

Q.HƯƠNG + LỘC.TT + ANH.TT

Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + THANH PHONG.TT

       ( NGÂN + THU HẰNG) . BRVT

CHIỀU : BS KHOA NS + ĐÌNH VINH

         VÂN.TT + PHƯỢNG.TT

NS cắt TC chừa 2BT

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS bóc u, KTSD

   

   

      

  

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt HTTC + PP có u

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NGUYỄN THỊ THU

VÕ THỊ DIỆU TÂM

PHẠM THỊ HOÀI LY

LÊ THỊ NGỌC OANH

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ NHANH

PHẠM THỊ NGÂN

BÙI THỊ HỒNG MAI

PHẠM THỊ THANH MẾN

PHAN THỊ MƯỜI

LÊ THỊ HƠI

LÝ THỊ THÙY TRINH

NGUYỄN THỊ HOÀI OANH

NGUYỄN THI BĂNG TÂM

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

TÔ THỊ DIỄM TRANG

ĐÀO THỊ LỆ HIỆP

NGUYỄN THỊ XUÂN TIẾT

BN TNTC

LÊ THỊ LIÊM

5451

3161

3191

5483

5517

5543

3166

5599

3202

5544

3154

3189

3163

3200

5564

5515

3164

3174

Thứ: TƯ 

Ngày: 01/10/2014 



8 5 22 1001 UBT (P) 6cm

9 6 39 2002 UXTC 12tuần

9 7 33 1021 VS II/ Tắc 2 ODT

9 8 27 2002 UBT (P) 7cm

9 9 33 1001 UBT (T) 6cm

9 10 29 1021 UBT (P) 6cm

11 11 57 4014 UBT (P) 6cm

11 12 45 3003 UBT (P) 8cm

11 13 37 1001 UBT (T) 5cm

11 14 25 0010 VS II/ Tắc 2 ODT

4 0 0 NS CĐ ĐT

0 0

4 0 0 NS CĐ ĐT

0 0

8 1 44 3021 UXTC /VMC ĐS

8 2 29 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

8 3 24 ĐT LNMTCBT2 bên 5cm

8 4 32 2012 UBT (P) 5cm

8 5 22 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

9 6 57 3013 UXTC 10 tuần + UBT(P) 4 cm

9 7 34 1011 UBT (T) 10cm

9 8 27 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

9 9 31 1001 UBT (P) 8cm

9 10 25 ĐT UBT (P) 6cm

11 11 54 4004 UXTC 12tuần

TÚ NGÂN + HỒNG DƯƠNG

TÚ NGÂN + HỒNG DƯƠNG

PHẠM TÀI + THU HÀ 3

PHẠM TÀI + THU HÀ 3

MỸ NGỌC + AN + VY.TT

PHAN NGA + M.TUYỀN + THIỆN.TT

M.TUYỀN + HẰNG.TT

M.TUYỀN

HOÀI THƯ + THANH HẰNG

HOÀI THƯ + THANH HẰNG

D.MINH + TÚ NGÂN + HỒNG DƯƠNG

H.THẮM + V.HÙNG + LỆ.TT

H.THẮM + V.HÙNG + THU.TT

SÁNG : BS KHOA NS + MẬN

         + NHUNG.TT + LỤA.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + CẨM NHUNG + 

             ( NGÂN + THU HẰNG) . BRVT

NHU + HIỀN.CĐT

NHU + HIỀN.CĐT

NGỌC TRANG + ĐOAN

NGỌC TRANG + ĐOAN

H.THẮM + V.HÙNG + LỆ.TT

H.THẮM + V.HÙNG + THU.TT

H.HIỆP + ÁI

THƯƠNG.BM + NHU + THÁI HOÀNG.TT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

TRẦN DIỄM TRINH

TẠ THỊ HẰNG

LÊ THỊ THU SƯƠNG

NGUYỄN THỊ CHÍN

HUỲNH THỊ BÍCH LIỄU

HOÀNG THỊ ÁNH THƯ

LÂM THỊ MỸ PHƯỢNG

TRẦN NG T HỒNG Y NƯƠNG

NGUYỄN THỊ LỆ THU

ĐỖ THỊ KHÁNH HÒA

NGUYỄN HỒNG GON

BN TNTC

BN TNTC

QUAN THỊ CÁNH

CAO THỊ THẢO

NGUYỄN THỊ THANH THANH

LƯU THÙY DƯƠNG

NGUYỄN THỊ BÉ

NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

PHẠM THỊ TUYẾT

TRỊNH THỊ YẾN

NGUYỄN THỊ THIÊN HƯƠNG

TRẦN THỊ HƯƠNG

5569

5600

3206

5548

3201

5593

5433

5617

5582

5518

5504

3149

5435

5434

5509

5512

5511

5473

5478

4775

3186

Thứ: NĂM 

Ngày: 02/10/2014 



11 12 37 1011 LNMTCBT (P) 6cm

11 13 25 0010 UBT 2bên 7cm

14 40 0000 UBT (P) 6cm

4 0 0 NS CĐ ĐT

0 0

4 0 0 NS CĐ ĐT

0 0

8 1 52 3003 CIN 3 (Đã khoét chóp)

8 2 35 2002 UBT 2bên 7cm

8 3 23 0000 VS I + UBT 2 bên 5cm

9 4 48 2002 UXTC 12 tuần

9 5 26 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

9 6 19 0000 UBT 2bên 9cm

9 7 29 1001 UBT 2bên 6cm

9 8 19 ĐT UBT (T) 7cm

11 9 45 2002 UBT (T) 8cm

11 10 43 2002 UBT (T) 6 cm

11 11 32 2022 UBT (P) 8cm/VMC

11 12 31 2002 UBT (T) 5cm

11 13 26 0000 VS I + UBT (P)  5cm

11 14 23 1021 UBT (P) 6cm

15 40 2012 UBT (P) 5cm

16 26 ĐT UBT (P) 6cm

THỤC TRANG + THIÊN TRANG

THỤC TRANG + THIÊN TRANG

DỰ BỊ

DỰ BỊ

Q.HƯƠNG + THU

Q.HƯƠNG + THU

TR.THẢO + MINH NGỌC

TR.THẢO + MINH NGỌC

TR.THẢO + MINH NGỌC

THỤC TRANG + THIÊN TRANG

THƯƠNG.BM + M.TUYỀN + MỸ THANH

M.TUYỀN + MỸ THANH

M.TUYỀN + MỸ THANH

PHAN NGA + ĐIỀN + BÍCH TY

PHAN NGA + BÍCH TY

PHAN NGA + BÍCH TY

MỸ NGỌC + AN

DỰ BỊ 

SÁNG : BS KHOA NS + PHƯƠNG ANH

           BÌNH.TT + BẠCH.TT

CHIỀU : BS KHOA NS +  VÂN QUỲNH.TT

           HUỆ.TT + DŨNG.TT

MỸ NGỌC + AN

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

HOÀNG THỊ NGUYỆT

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

TRẦN THANH LIÊN

ĐẶNG THỊ MARI

PHẠM THỊ THUYỀN

NGUYỄN THỊ THU VÂN

TRẦN THỊ OANH

NGUYỄN HOA ANH ĐÀO

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

MAI THỊ LAN

NGUYỄN THANH MAI

MAI THỊ MAI

TRẦN THU KIỀU

TRẦN THỊ NY

NGUYỄN THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ THÊ

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ LÝ

PHẠM THỊ MỸ DUNG

HỒ THỊ PHƯƠNG LINH

5655

5576

5585

5596

5608

2669

5629

5648

5623

5535

78S

5594

5484

5636

5519

5595

5562

5570

3204

Thứ: SÁU 

Ngày: 03/10/2014 



Ngày 29 tháng 9 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


